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VN - INDEX 1,110.13  -0.37%

HNX - INDEX 227.23  -0.52%

DOWN JONES INDUS 37,248.35  0.43%

EURO STOXX 50 PR 4,539.16  0.20%

CSI 300 INDEX 3,351.96  -0.52%

SJC (Ng.đ/Lượng) 74.300  0.13%

Quốc tế (USD/Oz) 2,036.2  0.44%

USD/VND (BQ LNH) 23.882  -0.26%

DXY 101.96  -0.89%

EUR/USD 1.0987  0.85%

USD/JPY 142.39  -0.05%

USD/CNY 7.1119  -0.82%

Dầu thô WTI (USD/th) 71.56  2.43%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 15/12/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
▪ Lãi suất cho vay vẫn còn dư địa giảm thêm 1-1,5 điểm % trong năm 2024

▪ Nợ xấu ngân hàng dự báo đạt đỉnh vào đầu năm tới

▪ Tp.HCM đã giải ngân 610.376 tỷ đồng qua chương trình kết nối ngân

hàng - doanh nghiệp

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ ECB giữ nguyên lãi suất, thông báo sắp thu hẹp bảng cân đối kế toán

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0.92%, xuống mốc 101.95. Đồng USD giảm xuống mức

thấp nhất trong hai tuần qua sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hé lộ rằng việc cắt giảm

lãi suất có thể xảy ra vào năm tới. Tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC)

hôm 13/12, Chủ tịch FED cho biết việc thắt chặt chính sách tiền tệ có thể sẽ kết thúc và thay

vào đó là những cuộc thảo luận về việc cắt giảm chi phí đi vay. Dự báo của FED ngầm hé lộ

việc cắt giảm 75 điểm cơ bản vào năm tới, so với mức hiện tại.

➢ Giá vàng giao ngay tăng 0.5% lên 2,036.69 USD/ounce. Vàng tăng nhờ đồng USD và lợi suất

trái phiếu Mỹ giảm sau khi FED báo hiệu chấm dứt chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ.

➢ Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 2.11 USD, tương đương 3%, lên mức 71.58 USD/thùng. Giá

dầu thô tiếp đà tăng mạnh nhờ đồng USD yếu và việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA)

nâng dự báo nhu cầu dầu trong năm tới.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 12/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 12/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 12/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 12/2023



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Lãi suất cho vay vẫn còn dư địa

giảm thêm 1-1,5 điểm % trong

năm 2024

Trong báo cáo triển vọng 2024, VCBS nhận định lãi suất (LS) cho vay sẽ tiếp tục

giảm trong 2024 nhưng với tốc độ chậm và thể hiện sự phân hóa giữa các ngân

hàng (NH). Trong khi đó, VCBS cho rằng, LS huy động sẽ khó có thể giảm thêm.

Các chuyên viên phân tích kỳ vọng mặt bằng LS cho vay có thể giảm thêm 1-1,5

điểm % trong 2024. VCBS nhận định NH sẽ cân nhắc hạ LS cho 1 số nhóm DN 

có triển vọng kinh doanh tốt để tái cấu trúc nợ, hỗ trợ khách hàng vượt qua giai

đoạn khó khăn. Tuy nhiên, việc biên lãi thuần (NIM) đang trong đà giảm và nợ xấu

có xu hướng tăng được dự báo sẽ khiến các NH có xu hướng thận trọng hơn trong

việc cho vay. Vì vậy, sẽ có sự phân hóa trong mức giảm LS cho vay. Theo các

chuyên viên phân tích, nhóm NH thương mại tư nhân đang ghi nhận LS cho vay

giảm mạnh hơn nhóm NH quốc doanh do các khoản vay chậm trả tăng nhanh

hơn, cũng như các NH này tự giảm LS để hút khách hàng. Sv cuối 2022, lãi suất

tiền gửi có kỳ hạn trung bình toàn hệ thống 2-2,9 điểm %, tùy từng kỳ hạn. Tuy

nhiên, mức giảm này chưa được phản ánh hoàn toàn khi chi phí huy động tiền gửi

mới chỉ 0,1 điểm % từ đỉnh. Theo đánh giá của VCBS, hiện mặt bằng LS huy

động đã giảm sâu về mốc trước địch Covid và còn ít dư địa để giảm thêm.
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Nợ xấu ngân hàng dự báo đạt

đỉnh vào đầu năm tới

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Trưởng Bộ môn Thị trường tài chính (Trường đại học

Kinh tế (KT) Tp.HCM) cho rằng, tình hình nợ xấu của các NH là đáng lo. Đặc biệt,

sau khi Thông tư 02/2023/TT-NHNN về cơ cấu nợ, giãn hoãn nợ hết hiệu lực vào

tháng 6/2024 có thể khiến nợ xấu cao hơn hiện tại. Rủi ro nữa là Nghị quyết

42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng sẽ hết hiệu lực

vào 31/12/2023. Theo TS.Trần Hùng Sơn, giảng viên Khoa Tài chính – NH 

(Trường đại học KT Luật, Đại học Quốc gia Tp.HCM) chất lượng tài sản của các NH 

khó tránh đi xuống, do thị trường bất động sản (BĐS) khó khăn, đầu ra sản phẩm

của doanh nghiệp (DN) yếu, nhưng hy vọng tín dụng cải thiện dần khi KT hồi

phục, sức khỏe DN tốt hơn. Theo đánh giá của PSG.TS Nguyễn Hữu Huân, thị

trường BĐS đang có dấu hiệu hồi phục nhưng mới chỉ ấm dần lên, chứ chưa thể

hồi phục 1 cách nhanh chóng. Đồng thời, việc hồi phục của thị trường BĐS cũng

tùy thuộc vào từng phân khúc. Trong đó, các dự án ở ngoại thành, mang tính

chất đầu cơ, BĐS nghỉ dưỡng cấp cao... sẽ cần thêm nhiều thời gian mới hồi

phục. Còn đối với phân khúc nhà phố hoặc căn hộ chung cư ở trung tâm nội

thành tại Tp.HCM, Hà Nội, thanh khoản cao, khả năng sẽ hồi phục nhanh hơn.
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Tp.HCM đã giải ngân 610.376 tỷ

đồng qua chương trình kết nối

ngân hàng - doanh nghiệp

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh

Tp.HCM cho hay, đặt trong bối cảnh 2023 và yêu cầu thực hiện Nghị quyết 01

của Chính phủ, Chỉ thị 01 của NHTW về các giải pháp tiền tệ tín dụng và hoạt

động NH..., có thể nói chương trình kết nối NH-DN đã thực hiện và hoàn thành

đa nhiệm vụ, gắn với nhiều kết quả nổi bật. Đồng thời, đây cũng là giải pháp hỗ

trợ trong việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, củng cố niềm tin chính sách từ

người dân và DN. Thông qua chương trình đã thực hiện giải ngân, cho vay và hỗ

trợ DN như: giảm LS cho vay; cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ; cho vay mới

LS thấp; tăng hạn mức tín dụng…., với doanh số đạt 610.376 tỷ đồng cho

162.289 khách hàng. Riêng gói tín dụng ưu đãi đã giải ngân đạt 545.171 tỷ đồng

cho 152.006 khách hàng, bằng 120,3% sv quy mô gói tín dụng được 20 thương

hiệu NH đăng ký từ đầu năm để tham gia chương trình, với tổng số tiền là

453.070 tỷ đồng. Với những kết quả đạt được, chương trình kết nối NH-DN đã

hoàn thành tốt đa nhiệm vụ, trở thành giải pháp và hành động cụ thể thiết thực

để tháo gỡ khó khăn cho DN, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng; tiếp cận

chính sách và là động lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, cần được tiếp tục phát

huy và tổ chức tốt hơn nữa trong 2024, góp phần thực hiện hiệu quả các giải

pháp về tăng trưởng và phát triển KT nói chung và KT thành phố nói riêng với

những cách làm hay, sáng tạo hơn.
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Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân

sách Nhà nước năm 2024

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1603/QĐ-TTg của Thủ tướng

Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 2024 cho các bộ,

cơ quan trung ương (TW) và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Phó Thủ

tướng yêu cầu căn cứ kế hoạch đầu tư vốn NSNN 2024 được giao, Thủ trưởng các

bộ, cơ quan TW, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 

phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSTW 2024 bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng

điểm, dứt khoát không dàn trải, manh mún, chia cắt, không để xảy ra tiêu cực, tuân

thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của

Quốc hội số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về dự toán NSNN 2024, số

105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về phân bổ NSTW 2024 và số 43/2022/QH15

ngày 11/1/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát

triển KT xã hội, trong phạm vi tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của dự án đã

được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thứ tự ưu tiên… Cùng đó là đề cao kỷ luật,

kỷ cương trong đầu tư công, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ

của các cá nhân, đơn vị liên quan, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong

trường hợp giải ngân chậm, gắn trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công

việc của các cá nhân, đơn vị được giao với tiến độ thực hiện giải ngân của từng dự

án; kịp thời thay thế, điều chuyển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở,

làm việc cầm chừng,..; phấn đấu tỷ lệ giải ngân 2024 đạt đối thiểu 95% kế hoạch

được giao; tỷ lệ giải ngân là một trong các tiêu chí quan trọng để xem xét đánh giá,

xếp loại cuối năm đối với cán bộ, công chức.
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ECB giữ nguyên lãi suất, thông

báo sắp thu hẹp bảng cân đối

kế toán

Ngày 14/12, kết thúc cuộc họp chính sách tháng 12, ECB quyết định giữ nguyên

LS chuẩn, lần thứ 2 liên tiếp trong 2023 và hạ dự báo tăng trưởng GDP và công

bố kế hoạch thu hẹp quy mô bảng cân đối kế toán. LS chuẩn tại Eurozone đang

được giữ ở mức cao kỷ lục là 4%. ECB nhấn mạnh: “Các quyết định trong tương

lai của Hội đồng quản trị sẽ đảm bảo rằng LS vẫn ở mức hạn chế trong khoảng

thời gian cần thiết”. Trước đó, thị trường tài chính dự đoán ECB sẽ không thay đổi

LS do lạm phát tại Eurozone đã giảm mạnh. Thay vào đó, các nhà đầu tư đang

theo dõi tín hiệu về đợt hạ LS đầu tiên và kế hoạch thắt chặt định lượng của ECB. 

Theo ước tính của ECB, GDP thực trong khu vực sẽ 0,6% trong 2023, thấp hơn

dự báo trước đó là 0,7%. GDP sẽ 0,8% vào 2024, thấp hơn ước tính ban đầu là

1%. Dự báo 2025 1,5%, không đổi. Lạm phát sẽ ở mức 5,4% vào 2023, 2,7%

vào 2024 và 2,1% vào 2025. Trước đó, họ ước tính lạm phát cho 2023, 2024 và

2025 lần lượt là 5,6%, 3,2% và 2,1%. Lạm phát tại Eurozone đã giảm đáng kể từ

mức cao 10,6% hồi tháng 10/2022 xuống 2,4% trong tháng 11. Mục tiêu lạm phát

2% đang trong tầm tay của ECB, ngay cả khi 1 số quan chức lưu ý rằng áp lực

tiền lương và biến động trên thị trường năng lượng có thể khiến lạm phát đi lên. 

Trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt, nhà đầu tư đã nghĩ đến viễn cảnh ECB hạ LS 

vào 2024. Một số nhà phân tích dự đoán ECB có thể cắt giảm LS trước mùa hè 

nhưng Chủ tịch ECB khẳng định còn quá sớm để đề cập đến hạ LS. Ngày 13/12,

FED đã quyết định giữ nguyên LS lần thứ 3 liên tiếp. Các nhà hoạch định chính

sách dự kiến sẽ có ít nhất 3 đợt giảm LS vào 2024.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,2% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính NH https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tphcm-da-giai-ngan-610376-ty-dong-qua-chuong-trinh-ket-noi-ngan-
hang-doanh-nghiep-post335879.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/no-xau-ngan-hang-du-bao-dat-dinh-vao-dau-nam-toi-post335896.html
https://vietnambiz.vn/vcbs-lai-suat-cho-vay-van-con-du-dia-giam-them-1-15-diem-trong-nam-2024-
2023121414446603.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://cafef.vn/giao-ke-hoach-dau-tu-von-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2024-18823121507073512.chn

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/ecb-giu-nguyen-lai-suat-thong-bao-sap-thu-hep-bang-can-doi-ke-toan-
20231214214216585.htm
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